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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC …..

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng      năm 202…


BÁO CÁO THÀNH TÍCH MẪU 02: DÀNH CHO CBQL

ĐỀ NGHỊ TẶNG ………………………………………………..1


I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
Họ và tên: ………..	
Ngày tháng năm sinh:					Giới tính: ……
Quê quán:	 xã …, huyện …., tỉnh …..
Trú quán:	………………
Đơn vị công tác: Khoa/Phòng/Ban…, Trường ….
Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): …..
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ….
Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: ….
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao (Ghi cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phân công công tác)
(Ví dụ:
- Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác đào tạo sau đại học; hoạt động khoa học công nghệ; công tác hành chính – văn phòng; ….
- Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ;
- Ủy viên Hội đồng trường;
- Phó Bí thư Đảng bộ;
- Giảng dạy các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; nghiên cứu khoa học và hướng dẫn nghiên cứu khoa học;
- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lý  khoa học; Khoa Sau đại học; Khoa tiếng Anh;….)
2. Thành tích đạt được của cá nhân2	
2.1. Tóm tắt thành tích của đơn vị
Nêu các thành tích xuất sắc của đơn vị trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao: chất lượng hiệu quả, việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính, sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn, số lượng bài báo đăng trên các tạp chí ….; những biện pháp và nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng …; hoạt động đoàn thể, công tác xã hội; danh hiệu thi đua, khen thưởng …
2.2. Thành tích xuất sắc của cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao
a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác quản lý
- Các giải pháp đã làm
- Kết quả đạt được
b) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học
Kết quả đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ
c) Các biện pháp, giải pháp trong việc đổi mới trong quản lý và giảng dạy
- Nêu các biện pháp, giải pháp đổi mới
- Kết quả đạt được
d) Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học, công trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn
- Các sáng kiến cấp cơ sở (mục này dành cho cá nhân đề nghị Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen cấp Bộ)
	Năm học
	Tên sáng kiến (ghi rõ tác giả hay tham gia)
	Số QĐ công nhận, cơ quan ban hành

	……
	
	

	2017-2018
	
	

	2018-2019
	
	

	2019-2020
	
	


- Các sáng kiến có hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp Bộ (mục này dành cho cá nhân đề nghị Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba)
	Năm học
	Tên sáng kiến (ghi rõ tác giả hay tham gia)
	Số QĐ công nhận, cơ quan ban hành

	……
	
	

	2017-2018
	
	

	2018-2019
	
	

	2019-2020
	
	


- Các sáng kiến có hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp toàn quốc (mục này dành cho cá nhân đề nghị Huân chương Lao động hạng Nhất, Chiến sĩ thi đua toàn quốc)

	Năm học
	Tên sáng kiến (ghi rõ tác giả hay tham gia)
	Số QĐ công nhận, cơ quan ban hành

	……
	
	

	2017-2018
	
	

	2018-2019
	
	

	2019-2020
	
	


- Các đề tài nghiên cứu khoa học, tư vấn các cấp và chương trình đào tạo mới được xây dựng
	Năm học
	Tên đề tài nghiên cứu khoa học (ghi rõ tác giả hay tham gia)
	Số QĐ công nhận, cơ quan ban hành

	……
	
	

	2017-2018
	
	

	2018-2019
	
	

	2019-2020
	
	


- Các công trình khoa học đã công bố
	TT
	Tên bài Tạp chí, Hội thảo, Sách chuyên khảo
	Nơi công bố
(tên, số tạp chí, hội thảo)
	Năm công bố
	Tác giả/ đồng TG

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


đ) Việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ
e) Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước
g) Công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức
h) Vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể, công tác xã hội từ thiện …
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
1. Đánh giá viên chức
	Năm học
	Đánh giá, xếp loại
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận; cơ quan ban hành

	……….
	
	

	………
	
	

	2015-2016
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	

	2016-2017
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	

	2017-2018
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	

	2018-2019
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	

	2019-2020
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	


2. Danh hiệu thi đua
	Năm học
	Danh hiệu thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận; cơ quan ban hành

	……….
	
	

	………
	
	

	2015-2016
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 
	

	2016-2017
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 
	

	2017-2018
	Chiến sĩ thi đua cấp Bộ 
	Quyết định số 2003/QĐ-BGDĐT ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT

	2017-2018
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 
	

	2018-2019
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 
	

	2019-2020
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 
	


3. Hình thức khen thưởng
	Năm học
	Hình thức khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận; cơ quan ban hành

	……..
	
	

	……..
	
	

	2014-2015
	Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục từ năm học 2013-2014 đến năm học 2014-2015
	Quyết định số 2344/QĐ-BGDĐT ngày 07/7/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT

	2017-2018
	
	

	2018-2019
	
	



4. Sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích trong quản lý, công tác/đề tài nghiên cứu khoa học (mục này dành cho cá nhân đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc)
	TT
	Nội dung sáng kiến, giải pháp, đề tài nghiên cứu khoa học
	Vai trò là thành viên hoặc chủ nhiệm
	Cấp xác nhận (ghi rõ văn bản ngày, tháng, năm

	1.
	Sáng kiến: ….
	Chủ trì
	Hội đồng sáng kiến cấp Bộ, QĐ số ….. ngày … tháng … năm…

	2.
	Đề tài: ….
	Tham gia
	Hội đồng khoa học cấp Bộ, QĐ số … ngày .. tháng … năm

	3.
	……
	
	




	[bookmark: _GoBack]XÁC NHẬN CỦA 
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(ký, đóng dấu)
	NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(ký, ghi rõ họ tên)








XÁC NHẬN CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
(Đối với các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng từ cấp bộ trở lên)






XÁC NHẬN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG




…………………….
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT ngành Giáo dục




Ghi chú:
1 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng
2 Báo cáo thành tích 10 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, 05 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động; 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 06 năm đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 03 năm đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh; 02 năm đối với Bằng khen cấp bộ, cấp tỉnh; 01 năm đối với Chiến sĩ thi đua cơ sở và Giấy khen (Lưu ý: căn cứ vào mốc thành tích tiêu chuẩn quy định của hình thức đề nghị để báo cáo thành tích cho phù hợp).
2



